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Đề bài: 

Câu 1: (1 điểm) 

Đọc số  Viết số 

Sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi hai  

 509 

Câu 2: Chọn ý trả lời đúng. (1 điểm) 

a) Số liền trước của số 10 000 là: 

A. 9 999                                     B. 99 999   C. 10 001 

b) Số lớn nhất có năm chữ số là: 

A. 10 000    B. 99 999   C. 100 000 

Câu 3: Chu vi hình tam giác ABC là: (1 điểm) 

 

 A. 12 cm                                   B. 14 cm   C. 16 cm 

Câu 4: Chọn ý trả lời đúng: (1 điểm) 

 Số lớn nhất trong các số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là: 

A. 585 B. 54 138 C. 9 207 D. 13 205 

 

Câu 5: Chọn ý trả lời đúng. (1 điểm) 

 2kg 500 g = ? 

A. 520 g  B. 700 g   C. 2500 g 



Câu 6: Chọn ý trả lời đúng. (0,5 điểm) 

 Mỗi chai đựng được 500 ml. Hai chai như thế đựng được là: 

A. 1000 ml    B. 500 ml   C. 1500 ml 

Câu 7: Đặt tính rồi tính. (1 điểm) 

          a) 10 810 x 6     b) 56 714 : 7 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Tính diện tích hình vuông ABCD có cạnh 5 cm (1 điểm) 

……………………………………….…………………………………………… 

………………………………….………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………… 

Câu 9: Ngày thứ nhất người ta nhập về kho 10 315 kg gạo, ngày thứ hai nhập về 

số gạo gấp 2 lần ngày thứ nhất . Hỏi cả hai ngày người ta nhập về kho bao nhiêu 

ki-lô-gam gạo? (2 điểm) 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm. (0,5 điểm) 

                    2 … 1    5 … 

                 x                   3 

                   … 1 …  … 6 

 

 

 

 

 




